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BÀI 1. QUAN ĐIỂM CHUNG VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRONG SÁCH THỰC HÀNH KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG TÍCH CỰC
1. Quan điểm chung về tổ chức hoạt động trong sách giáo khoa theo định hướng tích cực 
Xu hướng chung của các nước hiện nay là chuyển đổi từ chương trình (CT) theo định hướng nội dung (content-based approach) thành CT theo định hướng năng lực (competency-based approach). CT theo định hướng NL không chỉ đảm bảo kết quả đào tạo bền vững mà còn tiết kiệm thời gian, tiết kiệm nguồn lực trong đào tạo, đồng thời giảm áp lực làm việc, áp lực học hành đối với người dạy và người học. Việt Nam đang tiến hành đổi mới CT, đổi mới việc biên soạn sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông sau 2015, đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển NL người học nhằm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04-11-2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.


Đổi mới PPDH là một trong những nhiệm vụ quan trọng của cải cách giáo dục nói chung cũng như cải cách cấp trung học phổ thông. Mục tiêu, chương trình, nội dung dạy học mới đòi hỏi việc cải tiến PPDH và sử dụng những PPDH mới. Trong một số năm gần đây, các trường phổ thông đã có những cố gắng trong việc đổi mới PPDH và đã đạt được những tiến bộ trong việc phát huy tính tích cực của HS. Tuy nhiên, các phương pháp dạy học truyền thống, đặc biệt là thuyết trình vẫn chiếm một vị trí chủ đạo làm hạn chế việc phát huy tính tích cực và sáng tạo của HS. Để giáo viên có thể chủ động dạy học tích cực thì ngay từ định hướng đến kỹ thuật tổ chức, phải thực sự chắc chắn về quan điểm dạy học và sử dụng các phương pháp dạy học.
Đối với học sinh, việc trang bị những giá trị sống để chuẩn bị hiệu quả cho quá trình phát triển toàn diện trở thành yêu cầu không thể thiếu được. Bằng cách này hay cách khác, hình thức này hay hình thức khác, những giá trị sống sẽ hình thành trong sự trưởng thành và hoàn thiện của mỗi cá nhân. Tuy nhiên, chính quá trình học tập và chuẩn bị làm nghề, vào đời là giai đoạn quan trọng nhất để kĩ năng sống được hình thành và phát triển. Giáo dục lối sống là môn học mang tính đặc thù là thế, Giáo dục lối sống đảm bảo nhiệm vụ chuyên biệt của mình trong việc hình thành và phát triển nhân cách, định hướng giá trị, cách sống của con người.
Hiểu theo nghĩa đơn giản, phát triển là làm cải biến theo hướng đi lên dựa trên cái đã có. Phát triển là sự thay đổi tích cực theo định hướng thành tựu có sẵn. Theo Từ điển Tiếng Việt, phát triển là biến đổi hoặc làm cho biến đổi từ ít đến nhiều, hẹp đến rộng, thấp đến cao, đơn giản đến phức tạp. Dựa vào quan niệm đó, phát triển những cơ sở của các biểu tượng giá trị sống ở học sinh bước đầu đã tồn tại, nhiệm vụ của các tác động giáo dục chuyên biệt sẽ phát triển những biểu hiện ấy hay những cơ sở ban đầu đã tồn tại ấy (ở mức nào đó) đạt đến mức cao hơn, tốt hơn và được vận dụng hiệu quả hơn trong thực tiễn.
Giáo dục lối sống cho học sinh nói chung và học sinh tiểu học nói riêng được thực hiện một cách đa dạng ở những hình thức khác nhau. Có thể khẳng định lối sống được hình thành bằng con đường trải nghiệm đích thực. Vì vậy, trong những hoạt động thường nhật, trong các tình huống khác nhau của cuộc sống, trong những mối quan hệ đa dạng và phức tạp, mỗi học sinh có thể tích luỹ những kinh nghiệm – giá trị và những yếu tố thuộc về nền tảng của thao tác hay thậm chí là những “lựa chọn” được điều chỉnh. Trên cơ sở những hoạt động phong trào Đoàn - Đội, những hoạt động ngoài giờ lên lớp – hoạt động trải nghiệm sáng tạo, hoạt động tự học... những giá trị sống sẽ dần dần được phát triển ở học sinh. Tuy nhiên, sự phát triển ấy cũng không hoàn toàn tích cực nếu như thiếu sự chủ đích đích thực của các tổ chức có nhiệm vụ chuyên biệt. Nhà trường cần có những định hướng mang tính chất chiến lược và có những kế hoạch cụ thể dựa trên chức năng, vai trò của bộ phận hoặc cá nhân của trường để việc giáo dục lối sống mang một sắc thái mới của sự tác động có chủ đích và đồng bộ, thống nhất.

Giáo dục lối sống cho học sinh cần được thực hiện một cách thường xuyên, liên tục, bài bản và hệ thống. Từ khâu xác định mục đích, cụ thể hoá về nội dung, các hình thức thực hiện, phương pháp tổ chức và đánh giá hiệu quả việc phát triển bền vững cần được đảm bảo tính khoa học và hiệu quả.

Giáo dục lối sống cần dựa trên sự phối hợp nhuần nhuyễn của các lực lượng giáo dục có liên quan. Tuy nhiên, không hẳn chỉ là việc tổ chức nội bộ hay thực hiện một cách “trong nhà” mà cần tận dụng những lực lượng Giáo dục lối sống chuyên biệt, chuyên sâu. Đấy cũng là cách thức tạo ra những cơ hội tương tác mới cho người học, tạo những điều kiện để tích luỹ và tri nhận những thông tin khác nhau từ nhiều nguồn khác nhau. Đặc biệt, đấy cũng là hình thức trải nghiệm khá thú vị cho việc Giáo dục lối sống có liên quan từ chính những thầy cô giáo mà học sinh được tiếp xúc.

Những đường lối và quan điểm chỉ đạo của nhà nước về đổi mới giáo dục nói chung được thể hiện trong nhiều văn bản. Nguyên lý giáo dục cũng được khẳng định trong điều 3 của Luật giáo dục là hoạt động giáo dục phải thực hiện theo nguyên lý ”học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và xã hội” (Luật giáo dục 2005). Về PPDH, luật giáo dục quy định “Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học; bồi dưỡng cho người học năng lực tự học, khả năng thực hành, lòng say mê học tập và ý chí vươn lên.” (Luật giáo dục 2005, điều 5). Luật giáo dục cũng đưa ra những quy định về mục tiêu, nội dung và phương pháp giáo dục phổ thông cho từng cấp học. Về phương pháp giáo dục phổ thông, điều 28 luật giáo dục quy định: ”Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của HS, phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tư học, khả năng làm việc theo nhóm; rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho HS” (Luật giáo dục 2005).


Mục tiêu đổi mới được Nghị quyết 88/2014/QH13 của Quốc hội quy định: “Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng và hiệu quả giáo dục phổ thông; kết hợp dạy chữ, dạy người và định hướng nghề nghiệp; góp phần chuyển nền giáo dục nặng về truyền thụ kiến thức sang nền giáo dục phát triển toàn diện cả về phẩm chất và năng lực, hài hòa đức, trí, thể, mỹ và phát huy tốt nhất tiềm năng của mỗi học sinh.”

Những định hướng này phù hợp với những quan điểm hiện đại và tiến bộ về giáo dục trong phạm vi quốc tế, trong đó có mục tiêu đào tạo con người phát triển toàn diện nhân cách cũng như định hướng gắn giáo dục với thực tiễn cuộc sống, gắn lý thuyết với thực tiễn, phát triển động cơ, hứng thú học học, phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo của HS. Những định hướng này cũng phù hợp với yêu cầu của sự phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện mới đối với đội ngũ lao động mới.

Những định hướng chung, tổng quát về đổi mới phương pháp dạy học các môn học thuộc chương trình giáo dục định hướng phát triển năng lực là:

- Phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động của người học, hình thành và phát triển năng lực tự học (sử dụng sách giáo khoa, nghe, ghi chép, tìm kiếm thông tin,...), trên cơ sở đó trau dồi các phẩm chất linh hoạt, độc lập, sáng tạo của tư duy.

- Có thể chọn lựa một cách linh hoạt các phương pháp chung và phương pháp đặc thù của môn học để thực hiện. Tuy nhiên dù sử dụng bất kỳ phương pháp nào cũng phải đảm bảo được nguyên tắc “Học sinh tự mình hoàn thành nhiệm vụ nhận thức với sự tổ chức, hướng dẫn của giáo viên”.   

- Việc sử dụng phương pháp dạy học gắn chặt với các hình thức tổ chức dạy học. Tuỳ theo mục tiêu, nội dung, đối tượng và điều kiện cụ thể mà có những hình thức tổ chức thích hợp như học cá nhân, học nhóm; học trong lớp, học ở ngoài lớp... Cần chuẩn bị tốt về phương pháp đối với các giờ thực hành để đảm bảo yêu cầu rèn luyện kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, nâng cao hứng thú cho người học.

- Cần sử dụng đủ và hiệu quả các thiết bị dạy học môn học tối thiểu đã qui định. Có thể sử dụng các đồ dùng dạy học tự làm nếu xét thấy cần thiết với nội dung học và phù hợp với đối tượng học sinh. Tích cực vận dụng công nghệ thông tin trong dạy học.


Việc đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên theo định hướng phát triển năng lực được thể hiện qua bốn đặc trưng cơ bản sau:

Một là dạy học thông qua tổ chức liên tiếp các hoạt động học tập, từ đó giúp học sinh tự khám phá những điều chưa biết chứ không phải thụ động tiếp thu những tri thức được sắp đặt sẵn. Theo tinh thần này, giáo viên là người tổ chức và chỉ đạo học sinh tiến hành các hoạt động học tập như nhớ lại kiến thức cũ, phát hiện kiến thức mới, vận dụng sáng tạo kiến thức đã biết vào các tình huống học tập hoặc tình huống thực tiễn,... 

Trong phương pháp tổ chức, người học - đối tượng của hoạt động “dạy” đồng thời là chủ thể của hoạt động “học” - được cuốn hút vào các hoạt động học tập do GV tổ chức và chỉ đạo, thông qua đó tự lực khám phá những điều mình chưa rõ, chứ không phải thụ động tiếp thu những tri thức đã được GV sắp đặt. Được đặt vào những tình huống của đời sống thực tế, người học trực tiếp quan sát, thảo luận, làm thí nghiệm, giải quyết vấn đề đặt ra theo cách suy nghĩ của mình; từ đó vừa nắm được kiến thức, kỹ năng mới, vừa nắm được phương pháp "làm ra" kiến thức, kỹ năng đó; không dập theo những khuôn mẫu sẵn có, được bộc lộ và phát huy tiềm năng sáng tạo. Dạy theo cách này thì GV không chỉ giản đơn truyền đạt tri thức mà còn hướng dẫn hành động. Chương trình dạy học phải giúp cho từng người học biết hành động và tích cực tham gia các chương trình dạy học, các chương trình hành động của cộng đồng.
Hai là chú trọng rèn luyện cho học sinh những tri thức phương pháp để họ biết cách đọc sách giáo khoa và các tài liệu học tập, biết cách tự tìm lại những kiến thức đã có, biết cách suy luận để tìm tòi và phát hiện kiến thức mới,... Các tri thức phương pháp thường là những quy tắc, quy trình, phương thức hành động, tuy nhiên cũng cần coi trọng cả các phương pháp có tính chất dự đoán, giả định (ví dụ: các bước cân bằng phương trình phản ứng hóa học, phương pháp giải bài tập toán học,...). Cần rèn luyện cho học sinh các thao tác tư duy như phân tích, tổng hợp, đặc biệt hoá, khái quát hoá, tương tự, quy lạ về quen… để dần hình thành và phát triển tiềm năng sáng tạo của họ. 

Ba là tăng cường phối hợp học tập cá thể với học tập hợp tác theo phương châm “tạo điều kiện cho học sinh nghĩ nhiều hơn, làm nhiều hơn và thảo luận nhiều hơn”. Điều đó có nghĩa, mỗi học sinh vừa cố gắng tự lực một cách độc lập, vừa hợp tác chặt chẽ với nhau trong quá trình tiếp cận, phát hiện và tìm tòi kiến thức mới. Lớp học trở thành môi trường giao tiếp thầy - trò và trò - trò nhằm vận dụng sự hiểu biết và kinh nghiệm của từng cá nhân, của tập thể trong giải quyết các nhiệm vụ học tập chung.

Trong một lớp học mà trình độ kiến thức, tư duy của người học không đồng đều thì khi áp dụng PPDH theo định hướng phát triển năng lực buộc phải chấp nhận sự phân hoá về cường độ, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ học tập, nhất là khi bài học được thiết kế thành một chuỗi công tác độc lập (bài học được thiết kế thành các mođun) hoặc trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Áp dụng PPDH theo định hướng phát triển năng lực ở trình độ càng cao thì sự phân hoá càng lớn. Việc sử dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong nhà trường sẽ đáp ứng yêu cầu cá thể hoá hoạt động học tập theo nhu cầu và khả năng của mỗi người học. Tuy nhiên, trong học tập, không phải mọi tri thức, kỹ năng, thái độ đều được hình thành bằng những hoạt động độc lập cá nhân. Lớp học là môi trường giao tiếp thầy - trò, trò - trò, tạo nên mối quan hệ hợp tác giữa các cá nhân trên con đường chiếm lĩnh nội dung học tập. Thông qua thảo luận, tranh luận trong tập thể, ý kiến mỗi cá nhân được bộc lộ, khẳng định hay bác bỏ, qua đó người học nâng mình lên một trình độ mới. Bài học vận dụng được vốn hiểu biết và kinh nghiệm của GV. Học tập hợp tác làm tăng hiệu quả học tập, nhất là trong lúc phải giải quyết những vấn đề gay cấn, lúc xuất hiện thực sự nhu cầu phối hợp giữa các cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ chung. Trong hoạt động theo nhóm nhỏ sẽ không thể có hiện tượng ỷ lại; tính cách năng lực của mỗi thành viên được bộc lộ, uốn nắn, phát triển tình bạn, ý thức tổ chức, tinh thần tương trợ... Mô hình hợp tác trong xã hội đưa vào đời sống học đường sẽ làm cho các thành viên quen dần với sự phân công hợp tác trong lao động xã hội. Trong nền kinh tế thị trường đã xuất hiện nhu cầu hợp tác xuyên quốc gia, liên quốc gia; năng lực hợp tác phải trở thành một mục tiêu giáo dục mà nhà trường phải chuẩn bị cho người học.

Bốn là chú trọng đánh giá kết quả học tập theo mục tiêu bài học trong suốt tiến trình dạy học thông qua hệ thống câu hỏi, bài tập (đánh giá lớp học). Chú trọng phát triển kỹ năng tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau của học sinh với nhiều hình thức như theo lời giải/đáp án mẫu, theo hướng dẫn, hoặc tự xác định tiêu chí để có thể phê phán, tìm được nguyên nhân và nêu cách sửa chữa các sai sót. Kết hợp đánh giá của GV với sự đánh giá của người học. Trước đây, GV giữ độc quyền đánh giá người học. Trong PPDH định hướng phát triển năng lực, GV phải hướng dẫn người học phát triển kỹ năng tự đánh giá để tự điều chỉnh cách học. Liên quan đến điều này, GV cần tạo điều kiện thuận lợi để người học được tham gia đánh giá lẫn nhau. Tự đánh giá và điều chỉnh hoạt động kịp thời là năng lực rất cần cho sự thành đạt trong cuộc sống mà nhà trường phải trang bị cho NH. Theo hướng phát triển các PPDH định hướng phát triển năng lực để đào tạo những con người năng động, sớm thích nghi với đời sống xã hội, thì việc kiểm tra - đánh giá không thể dừng lại ở yêu cầu tái hiện các kiến thức, lặp lại các kỹ năng đã có, mà phải khuyến khích trí thông minh, óc sáng tạo trong việc giải quyết những tình huống thực tế. Với sự trợ giúp của các thiết bị kỹ thuật, kiểm tra - đánh giá sẽ không còn là một công việc nặng nhọc đối với GV, mà lại cho nhiều thông tin kịp thời hơn để linh hoạt điều chỉnh hoạt động dạy, chỉ đạo hoạt động học. Từ dạy và học thụ động sang dạy và học theo định hướng phát triển năng lực, GV không còn đóng vai trò đơn thuần là người truyền đạt kiến thức, GV trở thành người thiết kế, tổ chức, hướng dẫn các hoạt động độc lập hoặc theo nhóm nhỏ để người học tự lực chiếm lĩnh nội dung học tập, chủ động đạt các mục tiêu năng lực theo yêu cầu của chương trình. Trên lớp, người học hoạt động là chính, GV có vẻ nhàn nhã hơn, nhưng trước đó, khi soạn bài, GV đã phải đầu tư công sức, thời gian rất nhiều so với kiểu dạy và học thụ động mới có thể thực hiện bài lên lớp với vai trò là người gợi mở, xúc tác, động viên, cố vấn, trọng tài trong các hoạt động tìm tòi hào hứng, tranh luận sôi nổi của người học. GV phải có trình độ chuyên môn sâu rộng, có trình độ sư phạm lành nghề mới có thể tổ chức, hướng dẫn các hoạt động của người học mà nhiều khi diễn biến ngoài tầm dự kiến của GV.

2. Quan điểm chung về tổ chức hoạt động trong sách Thực hành KNS cho học sinh Tiểu học theo định hướng tích cực 
Phương pháp dạy học có mối quan hệ biện chứng với nội dung dạy học, việc sử dụng các phương pháp dạy học đặc thù có vai trò quan trọng trong dạy học bộ môn. Các phương pháp dạy học đặc thù bộ môn được xây dựng trên cơ sở lý luận dạy học bộ môn. 


Ví dụ: Thí nghiệm là một phương pháp dạy học đặc thù quan trọng của các môn khoa học tự nhiên; các phương pháp dạy học như trình diễn vật phẩm kỹ thuật, làm mẫu thao tác, phân tích sản phẩm kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật, lắp ráp mô hình, các dự án là những phương pháp chủ lực trong dạy học kỹ thuật; phương pháp “Bàn tay nặn bột” đem lại hiệu quả cao trong việc dạy học các môn khoa học... Thế nhưng, với Thực hành KNS, phương pháp đặc thù vẫn phải dựa trên đặc trưng của nó mà cụ thể đó chính là sự trải nghiệm các câu chuyện, các bài tập mang màu sắc nhân văn.

Hiện nay, có khá nhiều phương pháp dạy học mới, chú trọng và có ưu thế trong việc phát triển năng lực người học. Có thể kể đến hai phương pháp dạy học tiêu biểu là dạy học giải quyết vấn đề và dạy học theo tình huống. Và trong khi tổ chức mộn học Giáo dục lối sống, hai phương pháp này có thể áp dụng một cách khá hữu hiệu.

Dạy học giải quyết vấn đề (dạy học nêu vấn đề, dạy học nhận biết và giải quyết vấn đề) là phương pháp dạy học nhằm phát triển năng lực tư duy, khả năng nhận biết và giải quyết vấn đề. Học được đặt trong một tình huống có vấn đề, đó là tình huống chứa đựng mâu thuẫn nhận thức, thông qua việc giải quyết vấn đề, giúp học sinh lĩnh hội tri thức, kỹ năng và phương pháp nhận thức. Dạy học giải quyết vấn đề là con đường cơ bản để phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh, có thể áp dụng trong nhiều hình thức dạy học với những mức độ tự lực khác nhau của học sinh. Các tình huống có vấn đề là những tình huống khoa học chuyên môn, cũng có thể là những tình huống gắn với thực tiễn. Trong thực tiễn dạy học hiện nay, dạy học giải quyết vấn đề thường chú ý đến những vấn đề khoa học chuyên môn mà ít chú ý hơn đến các vấn đề gắn với thực tiễn. Tuy nhiên nếu chỉ chú trọng việc giải quyết các vấn đề nhận thức trong khoa học chuyên môn thì học sinh vẫn chưa được chuẩn bị tốt cho việc giải quyết các tình huống thực tiễn. Vì vậy bên cạnh dạy học giải quyết vấn đề, lý luận dạy học còn xây dựng quan điểm dạy học theo tình huống.


Dạy học theo tình huống là một phương pháp dạy học, trong đó việc dạy học được tổ chức theo một chủ đề phức hợp gắn với các tình huống thực tiễn cuộc sống và nghề nghiệp. Quá trình học tập được tổ chức trong một môi trường học tập tạo điều kiện cho học sinh kiến tạo tri thức theo cá nhân và trong mối tương tác xã hội của việc học tập. Các chủ đề dạy học phức hợp là những chủ đề có nội dung liên quan đến nhiều môn học hoặc lĩnh vực tri thức khác nhau, gắn với thực tiễn. Trong nhà trường, các môn học được phân theo các môn khoa học chuyên môn, còn cuộc sống thì luôn diễn ra trong những mối quan hệ phức hợp. Vì vậy sử dụng các chủ đề dạy học phức hợp góp phần khắc phục tình trạng xa rời thực tiễn của các môn khoa học chuyên môn, rèn luyện cho học sinh năng lực giải quyết các vấn đề phức hợp, liên môn. Phương pháp nghiên cứu trường hợp là một phương pháp dạy học điển hình của dạy học theo tình huống, trong đó học sinh tự lực giải quyết một tình huống điển hình, gắn với thực tiễn thông qua làm việc nhóm. Vận dụng dạy học theo các tình huống gắn với thực tiễn là con đường quan trọng để gắn việc đào tạo trong nhà trường với thực tiễn đời sống, góp phần khắc phục tình trạng giáo dục hàn lâm, xa rời thực tiễn hiện nay của nhà trường phổ thông. Tuy nhiên, nếu các tình huống được đưa vào dạy học Giáo dục lối sống là những tình huống mô phỏng lại, thì chưa phải tình huống thực. Nếu chỉ giải quyết các vấn đề trong phòng học lý thuyết thì học sinh cũng chưa có hoạt động thực tiễn thực sự, chưa có sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành để hình thành các giá trị sống một cách tích cực.
Dạy học định hướng hành động là quan điểm dạy học nhằm làm cho hoạt động trí óc và hoạt động chân tay kết hợp chặt chẽ với nhau. Trong quá trình học tập, học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập và hoàn thành các sản phẩm hành động, có sự kết hợp linh hoạt giữa hoạt động trí tuệ và hoạt động tay chân. Đây là một quan điểm dạy học tích cực hoá và tiếp cận toàn thể. Vận dụng dạy học định hướng hành động có ý nghĩa quan trọng cho việc thực hiện nguyên lý giáo dục kết hợp lý thuyết với thực tiễn, tư duy và hành động, nhà trường và xã hội. Dạy học theo dự án là một hình thức điển hình của dạy học định hướng hành động, trong đó học sinh tự lực thực hiện trong nhóm một nhiệm vụ học tập phức hợp, gắn với các vấn đề thực tiễn, kết hợp lý thuyết và thực hành, có tạo ra các sản phẩm có thể công bố. Trong dạy học theo dự án có thể vận dụng nhiều lý thuyết và quan điểm dạy học hiện đại như lý thuyết kiến tạo, dạy học định hướng học sinh, dạy học hợp tác, dạy học tích hợp, dạy học khám phá, sáng tạo, dạy học theo tình huống và dạy học định hướng hành động.


Dạy học theo dự án là một hình thức điển hình của dạy học định hướng hành động. Khi tổ chức các bài dạy Giáo dục lối sống, giáo viên có thể tiến hành xây dựng các dự án nhằm giúp học sinh tham gia tích cực và hiệu quả. Đó cũng là xu thế chung hiện nay của nhiều giáo viên tiểu học.
Phương tiện dạy học có vai trò quan trọng trong việc đổi mới phương pháp dạy học, nhằm tăng cường tính trực quan và thí nghiệm, thực hành trong dạy học. Hiện nay, việc trang bị các phương tiện dạy học mới cho các trường phổ thông từng bước được tăng cường. Tuy nhiên các phương tiện dạy học tự làm của giáo viên luôn có ý nghĩa quan trọng, cần được phát huy. 


Đa phương tiện và công nghệ thông tin vừa là nội dung dạy học vừa là phương tiện dạy học trong dạy học hiện đại. Bên cạnh việc sử dụng đa phương tiện như một phương tiện trình diễn, cần tăng cường sử dụng các phần mềm dạy học cũng như các phương pháp dạy học sử dụng mạng điện tử (E-Learning), mạng trường học kết nối. Việc tổ chức dạy học môn Giáo dục lối sống hoàn toàn có thể tiến hành dựa trên khai thác các video clip, các nguồn học liệu mở mang tính tương thích để từ đó có những cơ hội cho học sinh trải nghiệm.

Kỹ thuật dạy học là những cách thức hành động của của giáo viên và học sinh trong các tình huống hành động nhỏ nhằm thực hiện và điều khiển quá trình dạy học. Các kỹ thuật dạy học là những đơn vị nhỏ nhất của phương pháp dạy học. Có những kỹ thuật dạy học chung, có những kỹ thuật đặc thù của từng phương pháp dạy học, ví dụ kỹ thuật đặt câu hỏi trong đàm thoại. Mỗi PPDH bao gồm nhiều kỹ thuật dạy học hay một hai kỹ thuật dạy học cơ bản. Điều dễ nhận thấy là để nâng cao năng lực dạy học đúng nghĩa thì việc rèn luyện hay bồi dưỡng, thực hành kỹ thuật dạy học minh chứng tính hiệu quả đặc biệt của nó trong thực tiễn đào tạo và bồi dưỡng giáo viên.


Ngày nay người ta chú trọng phát triển và sử dụng các kỹ thuật dạy học phát huy tính tích cực, sáng tạo của người học như “động não”, “tia chớp”, “bể cá”, bản đồ tư duy... Các kỹ thuật dạy học này tỏ ra rất phù hợp với học sinh tiểu học cũng như phù hợp với yêu cầu khi tổ chức các hoạt động trong môn Giáo dục lối sống. Đây cũng là một yêu cầu cần đáp ứng nếu giáo viên muốn tổ chức thật hiệu quả môn Giáo dục lối sống trong quá trình dạy học cho học sinh tiểu học.

BÀI 2. MỘT VÀI LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG SÁCH THỰC HÀNH KNS CHO HỌC SINH TIỂU HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG TÍCH CỰC

Việc xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động trong sách Thực hành KNS cho học sinh Tiểu học theo định hướng tích cực vẫn đảm bảo sự khai thác tối đa các phương pháp dạy học trong đó dạy học thông qua trải nghiệm xem như là cách thức khá quan trọng. Nổi bật nhất vẫn là phương pháp thực hành, quan sát. Còn lại, các phương pháp dạy học như: đàm thoại, động viên – khen thưởng, giảng giải… sẽ được sử dụng bổ trợ. Các yêu cầu kĩ thuật của các phương pháp này cũng cần đảm bảo một cách nghiêm túc và đầy đủ theo yêu cầu chung và cách thức sử dụng.
Thế nhưng, người tổ chức các hoạt động trong sách Thực hành KNS cho học sinh Tiểu học theo định hướng tích cực cần quan tâm đó chính là khả năng làm chủ buổi huấn luyện và khả năng giữ nhiệt của buổi hoạt động. Hơn thế nữa, khả năng triển khai các kĩ thuật giáo dục và kĩ thuật tổ chức hoạt động của người học sao cho tự nhiên, linh hoạt, nhẹ nhàng và sâu sắc là chìa khoá rất quan trọng.

Một số kĩ thuật trong các kĩ thuật tổ chức các hoạt động trong sách Thực hành KNS cho học sinh Tiểu học theo định hướng tích cực như sau:

- Kĩ thuật lắp ghép: 

Kĩ thuật học tập hợp tác theo kiểu lắp ghép có tác dụng thúc đẩy học tập, nâng cao động lực học cho người học. Kĩ thuật này cho phép người học trong một nhóm nghiên cứu và chia sẻ khối lượng nội dung môn học lớn hơn. Kĩ thuật lắp ghép được Elliot Aronson và các học trò khởi xướng, phát triển. Kĩ thuật này có thể đạt đến những hiệu quả: 

+ Người học nắm được nội dung tìm hiểu một cách tích cực.

+ Phát triển các kĩ năng nghe, tham gia và cảm thông. 

+ Người học làm việc độc lập. 

+ Người học tương tác với nhau. 

Người học được chia thành các nhóm nhỏ, gồm 5 – 6 người. Nhiệm vụ của mỗi nhóm là tìm hiểu về một khía cạnh của chủ đề và trở thành “chuyên gia” trong lĩnh vực đó. Trong nhóm “chuyên gia” này, người học cùng nhau nghiên cứu và hợp tác để xây dựng một báo cáo hoặc bài trình bày. 

Mỗi người học đều có trách nhiệm khi trình bày cho nhau về nội dung nghiên cứu. Khi người học này đã trở thành “chuyên gia”, các nhóm sẽ được chia lại. Mỗi nhóm mới được tạo thành từ những “chuyên gia” của các nhóm trước đó. 

Nhiệm vụ của mỗi “chuyên gia” là chia sẻ cho các thành viên khác trong nhóm nội dung mà mình đã nghiên cứu trước đó. Sau khi mọi “chuyên gia” của nhóm đã trình bày xong, các thành viên trong nhóm đều đã lĩnh hội 5 – 6 vấn đề mới và đã sẵn sàng để làm bài kiểm tra, yêu cầu họ viết một bài luận, hoặc lập nhóm với một “chuyên gia” khác để thiết kế bài trình bày đa phương tiện.

Yêu cầu cơ bản nhất cần lưu ý đó là sự nỗ lực của “chuyên gia” cũng như sự cộng tác tích cực của các chuyên gia dự phòng nhằm hướng đến một hiệu quả làm việc mang tính tổng thể từ những miếng ghép thú vị, chặt chẽ.
- Kĩ thuật bể cá (Fish bowl): 

Kĩ thuật này được tiến hành nhằm mục đích chia sẻ thông tin và đánh giá quá trình lĩnh hội hay thảo luận thông tin. 

Hình thức được tiến hành là một nhóm im lặng lắng nghe nhóm còn lại trao đổi với nhau để tìm hiểu cách mà nhóm này lập luận, giải quyết vấn đề. Trong trường hợp nhóm làm việc đang tích cực làm việc thì nhóm quan sát cũng phải hoạt động tích cực và hiệu quả nhất nhằm tích luỹ kinh nghiệm và đánh giá đa chiều.

Sau đó đổi vai giữa hai nhóm. Tiếp tục tiến hành theo định hướng đã xác lập trong buổi dạy.

- Kĩ thuật kim tự tháp (Pyramid): 

Kĩ thuật dạy học Kim tự tháp nhằm tổ chức lĩnh hội tri thức chắt lọc và nâng cao cho người học. 

Hình thức tiến hành bằng cách chia ra thành các nhóm nhỏ để thảo luận, nghiên cứu về một vấn đề. Tổng kết ý kiến trong nhóm. Sau đó vấn đề được thảo luận sâu hơn bằng cách gộp hai nhóm nhỏ thành một nhóm lớn hơn. Rồi lại gom hai nhóm thành một nhóm lớn hơn nữa cho đến khi còn một nhóm là cả lớp. Càng về sau ý kiến càng chắt lọc, sâu sắc hơn, chính xác hơn.

Kĩ thuật dạy học Kim tự tháp đòi hỏi người tổ chức phải bao quát và tỏ ra sắc sảo. Song song đó, cần khai thác tính khái quát và kích thích tối đa nhu cầu khái quát và chọn lọc tri thức của các nhóm sau khi nâng cao yêu cầu – ứng với nâng cao toà tháp.

Để xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động trong sách GDLS cho học sinh Tiểu học theo định hướng tích cực cần bám sát vào một số tiêu chí để xây dựng kế hoạch giáo dục tích cực nói chung và kế hoạch các hoạt động trong sách GDLS cho học sinh Tiểu học theo định hướng tích cực theo đặc trưng của môn học nói riêng.
Để việc xây dựng một kế hoạch dạy học nhằm kích thích người học học tập tích cực trở thành hiện thực, người dạy sẽ thể hiện vai trò là nhà đầu tư, nhà tổ chức, trọng tài ẩn mình đằng sau kế hoạch giảng dạy… trong quá trình dạy học. Ngay từ khâu xây dựng kế hoạch người dạy phải thực sự đầu tư tâm trí, nỗ lực khám phá nhu cầu người học, để chuyển tải những thông điệp cần thiết về mặt khoa học; để xây dựng những hoạt động thực sự hấp dẫn, sáng tạo nhằm khơi gợi hứng thú cho người học tự học và tự tổ chức trải nghiệm các hoạt động đó cùng nhau.

Để có một kế hoạch dạy học tích cực, việc tuân thủ các yêu cầu hay các luận điểm trên là điều cực kì cần thiết. Điều đó sẽ đảm bảo cho sự đa dạng và phong phú về mặt hình thức trong dạy học. Mặt khác, điều dễ nhận thấy ở đây các nguyên tắc hay các yêu cầu trên cần được vận dụng nột cách linh hoạt trong từng kế hoạch cụ thể để tránh trường hợp đòi hỏi phải tuyệt đối hoá việc tuân thủ. Hơn thế nữa, kế hoạch dạy học tích cực có hình thành cũng chỉ là những định hướng ban đầu. Kế hoạch dạy học này như đã nói là kế hoạch mở được “nương” theo tích tích cực đang diễn ra một cách thực tế của người học nên các hoạt động vẫn có thể được điều chỉnh một cách tinh tế và khéo léo nhất để đảm bảo cho người học có sự hứng thú cao nhất, sự nỗ lực của tư duy và sự thích ứng một cách hiệu quả.

Dưới đây là một số tiêu chí cho những hoạt động trong một kế hoạch dạy học nhằm kích thích người học tích cực:

Bảng 2. Một số tiêu chí cho những hoạt động trong một kế hoạch dạy học nhằm kích thích người học tích cực

	STT
	Các tiêu chí

	1
	Một thời lượng khoảng hai giờ đồng hồ chỉ nên cân nhắc số lượng hoạt động vừa phải (5 – 10 hoạt động)

	2
	Các hoạt động phải đảm bảo hướng đến và vừa sức người học

	3
	Người dạy phải dự trù những hoạt động dự phòng như là những “phao cứu trợ” trong trường hợp trò gặp khó khăn trong việc học tích cực 

	4
	Các hoạt động phải xen kẽ hoạt động động và tĩnh

	5
	Các hoạt động phải đan xen giữa trò chơi, bài tập, thực hành thảo luận

	6
	Các hoạt động phải hướng người học đến sự trải nghiệm thực sự

	7
	Các hoạt động phải cần lồng ghép hoạt động cá nhân, nhóm và tập thể

	8
	Các hoạt động phải phục vụ sâu cho các kiến thức và kĩ năng cần để xác lập

	9
	Các hoạt động cần phải đa dạng để gợi sự hào hứng và thi đua giữa các cá nhân và giữa các nhóm


Như vậy, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động trong sách Thực hành KNS cho học sinh Tiểu học theo định hướng tích cực nhằm kích thích người học tích cực là xu thế tất yếu của nền giáo dục thế giới. Những kế hoạch tổ chức các hoạt động trong sách Thực hành KNS cho học sinh Tiểu học theo định hướng tích cực phải dựa trên nền tảng của việc trải nghiệm, điều chỉnh bản thân, thực hiện các hành động – tháo tác tích cực, bày tỏ và bộc lộ cảm xúc thông qua các hoạt động phù hợp.

Có thể tham khảo một bảng mẫu kế hoạch cơ bản sau:

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG SÁCH GIÁO DỤC LỐI SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC
A. Phần chung
1. Họ và tên:

2. Đối tượng:

3. Ngày thực hiện:

4. Thời lượng:

5. Môn học:

6. Thông tin khác:

B. Các thông tin chính
1. Mục đích: (dự kiến)

– Hiểu
– Biết
– Vận dụng
(Với học sinh lớp 1 và lớp 2 có thể giảm tải cho phù hợp với lứa tuổi)
2. Chuẩn bị:

– Điều kiện về cơ sở vật chất

– Điều kiện về người học

– Điều kiện triển khai các hoạt động

3. Các hoạt động cụ thể: (Hoạt động của người học)

– Hoạt động 1

– Hoạt động 2

– Hoạt động 3

– Hoạt động 4

– Hoạt động 5

– Hoạt động 6

– Hoạt động 7

…

(Trong từng hoạt động cần chú ý thật rõ)
Bảng 3. Mô tả trình bày hoạt động trong kế hoạch tổ chức

	Hoạt động
	Thông tin cần chú ý

	– Tên hoạt động:
– Hướng dẫn tổ chức hoạt động:
+ Cách thức tổ chức

+ Đạo cụ 

+ Phần thưởng hay điểm số

– Luật chơi (nếu có)
	– Những trải nghiệm ở người học.
– Sự lồng ghép nội dung cơ bản cần hiểu

+ Các giá trị hay các rung cảm, thái độ tích cực và hình ảnh tượng trưng liên quan đến chuẩn mực mà học sinh cần lĩnh hội
+ Các thao tác trong cấu trúc của kĩ năng sống hay mô hình của kĩ năng sống (nếu cần nhấn mạnh) nếu đó là bài liên quan đến kỹ năng sống.
- Phải chốt các thông điệp cần trải nghiệm hay các cảm xúc hoặc định hướng thói quen cần thực hiện hay cần thay đổi trong quá trình hiểu.
– Các lưu ý hay các gợi ý cần thiết như: ghi nhớ, định hướng vận dụng, …


BÀI 3. CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG SÁCH THỰC HÀNH KNS CHO HỌC SINH TIỂU HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG TÍCH CỰC

Các bước triển khai của kế hoạch tổ chức các hoạt động trong sách Thực hành KNS cho học sinh Tiểu học theo định hướng tích cực cần dựa trên nền tảng của bài dạy được tiến hành trên học sinh. Về cơ bản, các bước triển khai của kế hoạch tổ chức các hoạt động trong sách Thực hành KNS cho cho học sinh Tiểu học  phải tuân thủ yêu cầu khoa học của một kế hoạch bài giảng. Song song đó, cũng cần đảm bảo các yêu cầu riêng biệt của bài dạy Thực hành KNS tương đối đặc thù.… 
Như vậy, các bước triển khai của kế hoạch tổ chức các hoạt động trong sách Giáo dục lối sống cho cho học sinh Tiểu học theo định hướng tích cực gồm các bước cơ bản sau

Bước 1. Xác định mục tiêu

– Khảo sát mục tiêu của bài cần tổ chức rèn luyện. (Mục tiêu bao gồm 3 mức độ hướng đến người học: hiểu, biết, vận dụng – thực hiện…)
– Điều chỉnh mục tiêu cần tổ chức rèn luyện theo thực tế khả năng của người học và các điều kiện khác có liên quan.
Bước 2. Lựa chọn các hoạt động cho người học 

– Người dạy quan sát cấu trúc chung của các hoạt động cần hướng đến người học: 

+ Khám phá

+ Trải nghiệm

+ Kết nối
+ Thực hành

+ Ghi nhớ
Lưu ý: Đây là mẫu cấu trúc của kế hoạch tổ chức bài dạy Giáo dục lối sống về cơ bản. Song song đó, cần lưu ý một số đặc trưng của bài dạy cụ thể để có sự điều chỉnh sao cho phù hợp.
– Người dạy có thể điều chỉnh một phần trong cấu trúc này nếu có lí do chính đáng. Nhưng phần cơ bản cần đảm bảo: Trải nghiệm, Thực hành và Ghi nhớ hướng đến cấu trúc của kĩ năng sống hay mô hình của kĩ năng sống hoặc đó chính là cốt lõi của giá trị sống hay biểu hiện cụ thể của giá trị sống phải được khai thác đầy đủ, đảm bảo.
– Người dạy xem xét nội dung của từng hoạt động hay từng phần. Người dạy có thể chuyển hoá gợi ý của hoạt động thành hình thức hoạt động bản thân cảm thấy hứng thú và phù hợp nhưng hướng đến hiệu quả trên người học. Ví dụ: có thể chuyển hình thức trò chơi vận động thành thi đua hay trải nghiệm tĩnh. Người học cũng có thể sử dụng hoạt động thay thế với ý nghĩa và yêu cầu tương tự để đảm bảo mục tiêu của kế hoạch cũng như định hướng phát triển người học. Các hoạt động thay thế này người dạy cũng có thể mở rộng hơn hoặc lựa chọn theo suy nghĩ của bản thân nếu cảm nhận yêu cầu mới hay hình thức mới của hoạt động thay thế ấy phù hợp hơn cho người học theo định hướng dạy học tích cực.
– Người dạy xem xét cách tổ chức hoạt động được gợi ý, chọn lựa cách thức phù hợp với người học và các điều kiện có liên quan. Lưu ý thật kĩ về luật chơi và các yêu cầu về kĩ thuật tổ chức. Cũng cần xác định các đồ dùng hay đạo cụ hoặc hồ sơ, cách đánh giá, phần thưởng tương tứng…
– Người dạy lưu ý trọng điểm của kế hoạch ở các phần: Kết nối, Ghi nhớ theo định hướng dạy học tích cực, tạo cơ hội tối đa cho người học trải nghiệm và thực hành. Điều này vẫn đảm bảo không khí vui tươi, nhẹ nhàng hay thi đua hoặc cảm xúc của người học được khai thác nhưng vẫn hướng đến trọng tâm của bài dạy.
Bước 3. Xác định yêu cầu cần chuẩn bị hệ thống cho kế hoạch
– Người dạy cần xác định hình thức tổ chức các hoạt động tương ứng với đội hình của người học và một số yêu cầu khác. Hình thức chữ U và bàn rời hay ngồi theo nhóm vừa từ 5 đến 8 học sinh sẽ phù hợp với yêu cầu của việc tổ chức . Lưu ý với một số nội dung cần tổ chức ngoài trời hay nhóm lớn ở những địa hình phức tạp cũng cần được xác định cụ thể.

– Người dạy cần xác định các điều kiện vật chất, các thiết bị phục vụ tổ chức hoạt động cụ thể ở từng hoạt động hay cả kế hoạch - kịch bản tổ chức hoạt động cho người học. Cần lưu tâm đến các học cụ hay đạo cụ thích hợp với hoạt động và hình thức tổ chức đã xác định. Tuy nhiên, cần chú ý nhiều nhất đến điều kiện thực tế và giải quyết vấn đề bằng khả năng sáng tạo và thích nghi của mỗi người dạy.
– Các học cụ cơ bản cần có như: giấy A4, A3, A0, giấy Ruki, giấy báo cũ, băng keo – băng dính, kéo (chỉ sử dụng nếu trẻ đã có kĩ năng sử dụng an toàn và bảo vệ an toàn cho bạn), micro… Nếu phòng tổ chức có máy chiếu và hệ thống âm thanh tốt thì đấy là điều kiện thuận tiện để tổ chức hoạt động. Tuy nhiên, ở các điều kiện khác, vẫn có thể tổ chức chủ động bằng cách chọn hình thức phù hợp hay chọn hoạt động thay thế vẫn có thể hoàn toàn đạt được hiệu quả.
Bước 4. Tổ chức các hoạt động cụ thể cho người học theo định hướng tích cực
– Người dạy cần làm chủ các hoạt động cụ thể cho người học theo định hướng trải nghiệm, rèn luyện và hướng đến người học, làm cho người học hoạt động tích cực, toả sáng, làm chủ tất cả thông điệp, xuất hiện động lực thay đổi hay thực hành sau khi kết nối và ghi nhớ chủ động…
– Người dạy cần lưu ý kĩ thuật làm chủ nhóm và lưu ý kĩ thuật phá băng nếu với các nhóm có tình “ì” hay e ngại thể hiện, thiếu tính chủ động, tích cực. Kĩ thuật này thể hiện bản lĩnh của người dạy, cũng như sự nhạy cảm, tinh tế sư phạm. 
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